
CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM UNESCO PHẦN MỀM KẾ TOÁN UNESCO XI + AI

Hướng dẫn sử dụng
trực quan
Các chức năng mới từ GĐ159 đến GĐ168: mở ở đâu, bấm nút nào, đọc kết
quả thế nào - mỗi chức năng một trang, có hình bố cục màn hình đánh số.

BẢN GĐ169 · 09/10/2026

12
chức năng, mỗi chức năng một trang có hình đánh số

Chỉ đọc
các báo cáo mới chỉ đọc sổ; ghi sổ / HTKK chỉ khi anh /
chị bấm Ghi, Đồng ý, Đưa vào HTKK

F1
ở bất kỳ màn hình nào: Trợ lý AI mở đúng mục hướng
dẫn

10 gói
GĐ159 - GĐ168 tóm tắt trong một tập in để cạnh máy

Hình trong tài liệu là bố cục màn hình dựng từ chữ và hình của phần mềm (menu mới hiện không dấu như trên máy);
số liệu trên hình là số mẫu.

Tài liệu hướng
dẫn
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MỤC LỤC Tìm nhanh chức năng

01 Lãi theo mặt hàng / khách hàng
Mặt hàng nào lãi, khách nào lãi - và chỗ nào đang lỗ

GĐ159

02 Tồn kho thông minh
Hàng nào nằm im, hàng nào sắp thiếu, cần đặt bao nhiêu

GĐ159

03 Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản
Biết trước thuế cả năm, thử quyết định trước khi chi

GĐ160

04 Báo cáo chủ doanh nghiệp (1 trang)
Một trang A4 tóm tắt tình hình, gửi qua Zalo / email

GĐ160

05 Giá thành: trình tự 7 bước
Đèn màu cho biết tháng này còn thiếu bước nào

GĐ161 ·
GĐ165

06 Báo cáo kiểm tra giá thành
Giá thành so giá bán, kỳ này so kỳ trước, so mục tiêu

GĐ161 ·
GĐ163

07 Định mức theo tỷ lệ giá bán
Có giá bán là có định mức - AI đề xuất sẵn tỷ lệ

GĐ163

08 Kết chuyển thành phẩm, Sổ giá thành, Giá thành theo đối tượng
Giao diện mới theo ảnh thiết kế - nút ở đâu

GĐ166

09 Xuất 01/GTGT tự lấy số kỳ trước
Không còn hộp chọn tệp - [22] và người ký tự điền

GĐ162

10 Thuế TNCN và Xem trước khi đưa vào HTKK
Đủ bộ 05/KK, 05/QTT, 05-ĐKT-TH; soát trước khi chép vào HTKK

GĐ164

11 Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST
Một lần đọc thay cho nhập từng mẫu: số dư, chuyển kỳ, BCTC năm trước

GĐ168

12 Nhận biết phần mềm mới, Quản lý công việc, Trợ lý
Biểu tượng sao, lịch việc và nơi tìm hướng dẫn

GĐ166 ·
GĐ167

Dùng vào lúc nào trong năm

Đầu năm tài chính

Nhập HTKK theo MST (11): số dư đầu năm,
lỗ chuyển, [22] kỳ đầu, BCTC năm trước.

Hằng tuần / hằng tháng

Lãi mặt hàng / khách hàng (01), Tồn kho
thông minh (02), Báo cáo chủ doanh nghiệp
(04).

Cuối tháng - giá thành

Trình tự 7 bước (05), Định mức theo tỷ lệ
giá bán (07), Kết chuyển thành phẩm (08),
Báo cáo kiểm tra (06).

Kỳ khai thuế

Xuất 01/GTGT tự lấy kỳ trước (09); 05/KK-TNCN quý và xem trước
khi đưa vào HTKK (10).

Quý / cuối năm

Thuế TNDN dự kiến, kịch bản, tạm nộp 80% (03); 05/QTT-TNCN,
03/TNDN, BCTC qua màn hình Xem trước (10).

Cách đọc tài liệu

Mỗi trang: Mở ở đâu (đường dẫn menu / nút) - hình có số đỏ - chú thích theo số - các bước - lưu ý.

Chữ trên hình theo đúng phần mềm (menu, nút, hộp chọn; các mục menu mới hiện không dấu); hình là bố cục, màu và
kích thước thật có thể khác; số liệu là số mẫu, không phải số của công ty nào.

Các chức năng có đổi mã VB6 cần Full Compile + Make .exe sau khi cài gói cập nhật.
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01 Lãi theo mặt hàng / khách hàng GĐ159

Mặt hàng nào lãi, khách nào lãi - và chỗ nào đang lỗ

Mở ở đâu: Màn hình chính › Dữ liệu ›

Lai theo mat hang / khach hang...

Hình 1.1 - Menu Dữ liệu: các mục GĐ152 - GĐ160 hiện không dấu như trên máy.

Lai_MatHang_KhachHang_..._.xlsx - sheet CanhBao (số mẫu)

A B C D E

1 Mức Loại Mã Nội dung 4 Gợi ý

2 Cao Bán lỗ SP02
Doanh thu 640 tr, giá vốn
655 tr: lỗ 15 tr

Xem giá bán / giá vốn

3 Cao
Chưa có giá
vốn SP03

Doanh thu 310 tr, giá vốn
0

Chạy Tính lại giá xuất /
kết chuyển

4 Vừa Lãi mỏng HH07 Biên 5,0% (dưới 10%) Xem lại giá bán, chiết
khấu

5 Vừa
Khách lãi mỏng
trả chậm

KH12
Biên 4% - trả bình quân
85 ngày

Thu nợ trước khi bán
thêm

TongQuan MatHang KhachHang TheoThang CanhBao

Hình 1.2 - Excel 5 sheet; sheet CanhBao gom các việc cần xem (số mẫu).

Lãi theo mặt hàng, khách hàng

(tóm tắt kết quả) ... Đã lập:
...\htkk\Lai_MatHang_KhachHang_20260930_091502.xlsx

3 Mở Excel chi tiết

Mở trang HTML (biểu đồ + cảnh báo)

5 Tham số (lưu theo bộ sổ) rồi lập lại...

Đóng

Đồng ý Huỷ

Hình 1.3 - Hộp chọn sau khi lập.

Chú thích hình

1 Menu Dữ liệu trên màn hình chính.

2 Lãi theo mặt hàng / khách hàng... - phần
mềm đọc sổ từ đầu năm tài chính đến hôm
nay, không cần chọn kỳ.

3 Mở Excel chi tiết:
Lai_MatHang_KhachHang_ngày_giờ.xlsx
(thư mục xuất HTKK, mặc định ...\htkk):
TongQuan, MatHang (SL bán, doanh thu, giá
vốn, lãi gộp, biên, lãi sau phân bổ),
KhachHang, TheoThang, CanhBao. Mở
trang HTML: có biểu đồ.

4 Sheet CanhBao (Mức, Loại, Mã, Nội dung,
Gợi ý): bán lỗ, có doanh thu mà chưa có giá
vốn, lãi mỏng, khách lãi mỏng mà trả chậm.

5 Tham số của báo cáo lãi: biên lãi gộp dưới
bao nhiêu % là lãi mỏng (mặc định 10),
khách trả bình quân quá bao nhiêu ngày là
trả chậm (mặc định 60) - lưu theo bộ sổ.

Các bước

Cách tính (để đọc đúng số)

Lãi gộp = doanh thu thuần (đã trừ giảm trừ,
hàng trả lại) - giá vốn theo mặt hàng, khách
hàng, tháng.

Lãi sau phân bổ: chi phí bán hàng, quản lý
chia theo tỷ trọng doanh thu - là ước tính để
quản trị.

Doanh thu không gắn mã hàng được chia cho
các mặt hàng cùng chứng từ theo giá vốn.

Chỉ đọc sổ, không ghi gì; không thay báo cáo
tài chính.

UNESCO XI + AI - Phần mềm kế toán doanh nghiệp —  ☐  ✕

Hệ thống 1 Dữ liệu Tải hóa đơn điện tử Tiện ích Trợ giúp T

Chạy Dữ liệu - Tính lại giá xuất kho nếu
vừa nhập chứng từ (để giá vốn mới nhất).

1

Bấm Dữ liệu - Lãi theo mặt hàng / khách
hàng..., chờ phần mềm lập (vài giây).

2

Chọn Mở Excel chi tiết hoặc Mở trang
HTML (có biểu đồ) để xem.

3

Đọc sheet CanhBao trước: mặt hàng bán
lỗ, chưa có giá vốn (chưa kết chuyển / chưa
tính giá xuất), khách lãi mỏng mà trả chậm.

4

Cần đổi ngưỡng: chọn Tham số..., sửa,
phần mềm lập lại.

5

Tính lại giá xuất kho

Lập lại phiếu xuất giá vốn

Diem san sang khoa so thang...

Sao luu tu dong, kiem toan ven...

Soat rui ro hoa don truoc ky khai...

Bang dieu hanh khach hang...

Nhat ky AI da lam gi (theo thang)...

Du bao dong tien 4-13 tuan...

Bo tham so nam (luong, BHXH, thue)...

Chay hang loat cac bo so (qua dem)...

2 Lai theo mat hang / khach hang...

Ton kho thong minh (cham luan chuyen, can dat hang)...

Thue TNDN du kien ca nam, kich ban...

Bao cao chu doanh nghiep (1 trang)...
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02 Tồn kho thông minh GĐ159

Hàng nào nằm im, hàng nào sắp thiếu, cần đặt bao nhiêu

Mở ở đâu: Màn hình chính › Dữ liệu ›

Ton kho thong minh (cham luan chuyen, can dat hang)...

TonKho_ThongMinh_..._.xlsx - sheet TonKho (số mẫu, rút gọn cột)

A B C D E F G H

1 Mã Tên Tồn
SL

1 Xuất
BQ / tháng

Số
ngày
tồn

2
ABC

4
Chậm LC

3 Đề
xuất đặt

2 NVL01
Hạt
nhựa PP

1.200 1.800 20 A 2.100

3 NVL05
Bột màu
trắng

85 12 212 C x

4 TP02
Sản
phẩm B

40 260 5 A 300

5 HH11
Hàng
hoá E

300 0 - B x

TongQuan TonKho CanhBao

Hình 2.1 - Sheet TonKho (số mẫu); việc nên làm và gợi ý ở sheet CanhBao.

Tham số

THAM SỐ PHÂN TÍCH (lưu theo bộ sổ). Đổi xong phần mềm lập lại.

Số ngày chờ hàng (từ lúc đặt đến lúc nhận): 15

Số ngày dự phòng: 7

Không xuất bao nhiêu ngày thì là chậm luân chuyển: 90

Xong

Đồng ý Huỷ

Hình 2.2 - Hộp Tham số (nút 3 trên hộp kết quả).

Đọc bảng thế nào

1 Xuất BQ/tháng: bình quân 3 tháng đã tròn;
Số ngày tồn = tồn cuối / xuất bình quân
ngày.

2 ABC theo giá trị tồn: A là nhóm chiếm phần
lớn tiền nằm trong kho - xem kỹ nhất.

3 Đề xuất đặt: mặt hàng xuất đều (ít nhất 2
trong 3 tháng) mà tồn không đủ cho số ngày
chờ hàng + dự phòng (Tham số); lượng đặt
đủ thêm 1 tháng.

4 Chậm luân chuyển: không xuất từ N ngày
(mặc định 90) hoặc đủ dùng trên 180 ngày;
bỏ qua mã tồn lẻ giá trị nhỏ.

Các bước

Mốc tính

Mốc là tháng cuối có nhập xuất đáng kể - sổ
nhập trễ vài tháng vẫn đúng.

Báo cáo chủ doanh nghiệp (mục 04) dùng
chung tham số này.

Lưu ý

Chỉ đọc sổ.

Phần mềm chưa có cột hạn dùng nên chưa
cảnh báo hàng gần hết hạn.

Chạy Tính lại giá xuất kho để bảng tồn kho
của phần mềm cập nhật.

1

Bấm Dữ liệu - Tồn kho thông minh....2

Mở Excel
(TonKho_ThongMinh_ngày_giờ.xlsx): sheet
CanhBao (có cột Gợi ý) gom NVL sắp thiếu
(TK 152, 153), thành phẩm cần sản xuất,
hàng chậm luân chuyển, âm kho.

3

Đổi ngưỡng ở Tham số (số ngày chờ hàng,
dự phòng, số ngày không xuất là chậm luân
chuyển) cho đúng thực tế mua hàng (ví dụ
hàng nhập khẩu chờ 45 ngày).

4
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03 Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản GĐ160

Biết trước thuế cả năm, thử quyết định trước khi chi

Mở ở đâu: Màn hình chính › Dữ liệu ›

Thue TNDN du kien ca nam, kich ban...

Thuế TNDN dự kiến cả năm

Thuế TNDN dự kiến năm 2026: 186.400.000 (thuế suất 20%, theo doanh
thu năm trước). Chọn việc tiếp theo:

1 Mở Excel chi tiết (theo tháng, kịch bản, tạm nộp, căn cứ)

Mở trang HTML

2 Kịch bản: mua tài sản, thưởng cuối năm, chi bị loại, chi phí / doanh
thu thêm...

4 Tham số: doanh thu năm trước, lỗ được chuyển, thuế suất, cách dự
báo...

Đóng

Đồng ý Huỷ

Hình 3.1 - Hộp kết quả (số mẫu).

Kịch bản thuế TNDN

KỊCH BẢN (chỉ tính thử, không ghi
sổ, giữ đến khi tắt phần mềm)

3 Mua tài sản cố định - nguyên
giá (đồng): 600.000.000

Mua tài sản cố định - tháng bắt đầu
dùng: 10/2026

Mua tài sản cố định - số năm khấu
hao: 5

Thưởng cuối năm cho người lao
động (được trừ): 150.000.000

Chi không được trừ (bị loại khi quyết
toán): 0

Chi phí khác phát sinh thêm (được
trừ): 0

Doanh thu thêm: 0

Biên lãi gộp của doanh thu thêm (%):
như hiện tại

Xoá hết kịch bản

Xong, lập lại

Đồng ý Huỷ

Hình 3.2 - Hộp Kịch bản.

ThueTNDN_DuKien_..._.xlsx -
sheet KichBan (số mẫu)

A B C

1 Kịch bản Thuế cả
năm

Thuế
đổi

2 Hiện tại 186,4 tr

3
Mua TSCĐ
600 tr

180,4 tr -6 tr

4
Thưởng
150 tr

156,4 tr -30 tr

5 Cả gói 150,4 tr -36 tr

TongQuan TheoThang KichB

Hình 3.3 - Sheet KichBan (rút gọn
cột).

Chú thích

1 Excel ThueTNDN_DuKien_ngày_giờ.xlsx:
TheoThang (thực tế các tháng đã tròn +
bình quân các tháng còn lại), KichBan,
TamNop, CanCu.

2 Kịch bản: thử mua tài sản cố định, thưởng
cuối năm, chi bị loại, chi phí / doanh thu thêm
- xem thuế đổi bao nhiêu.

3 Mỗi dòng bấm vào để gõ số (0 = bỏ khoản
đó); chọn Xong, lập lại là phần mềm tính lại.
Sheet KichBan: lợi nhuận đổi, thuế cả năm,
thuế đổi từng khoản và cả gói.

4 Tham số: tổng doanh thu năm trước (quyết
định thuế suất 15% / 17% / 20%), lỗ được
chuyển, chọn tay thuế suất, cách dự báo.

Các bước

Lưu ý

Ước tính để lập kế hoạch - không thay tờ khai
quyết toán 03/TNDN.

Kịch bản chỉ giữ đến khi tắt phần mềm, không
ghi sổ.

Bấm Dữ liệu - Thuế TNDN dự kiến cả
năm, kịch bản....

1

Xem số thuế dự kiến và sheet TamNop: đã
nộp so với mức tối thiểu 80%, gợi ý số nộp
thêm từng quý còn hạn.

2

Chọn Kịch bản để thử quyết định trước khi
chi (mua tài sản, thưởng...).

3

Đọc cảnh báo sát ngưỡng doanh thu 3 tỷ /
50 tỷ: thuế suất năm sau tính theo doanh
thu năm nay.

4
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04 Báo cáo chủ doanh nghiệp (1 trang) GĐ160

Một trang A4 tóm tắt tình hình, gửi qua Zalo / email

Mở ở đâu: Màn hình chính › Dữ liệu ›

Bao cao chu doanh nghiep (1 trang)...

file:///.../BaoCaoChuDN/BaoCao_ChuDN_2026_09.html

BÁO CÁO CHỦ DOANH NGHIỆP - THÁNG
09/2026

2 In / lưu PDF

Doanh thu

2,41 tỷ
tháng trước
2,18 tỷ

Lãi gộp

512 tr
21,2%

Tiền cuối
tháng

1,07 tỷ
4 tuần tới:
-180 tr

Nợ quá hạn

318 tr
3 khách

3 5 việc cần chú ý

1. Khách hàng X quá hạn 47 ngày - 126 tr.
2. Sản phẩm B bán lỗ 2,3%.
3. Hạt nhựa PP sắp thiếu - đặt trước 15/10.
4. Thuế GTGT quý 3 hạn 31/10.
5. Tạm nộp TNDN còn thiếu so mức 80%.

Hình 4.1 - Trang báo cáo mở trên trình duyệt (số mẫu, rút gọn).

Báo cáo chủ doanh nghiệp

Đã lập báo cáo tháng 09/2026 (đã mở trên trình duyệt).

Mở lại trang báo cáo (In / lưu PDF)

4 Mở thư mục báo cáo của bộ sổ

Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản...

Đóng

Đồng ý Huỷ

Hình 4.2 - Hộp chọn sau khi lập.

Trang báo cáo có gì

1 Một trang A4: doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi
phí, lãi - tháng này, tháng trước, luỹ kế năm.

2 Nút In / lưu PDF của trình duyệt: lưu PDF
gửi chủ doanh nghiệp qua Zalo, email.

3 5 việc cần chú ý phần mềm chọn từ số liệu:
nợ quá hạn, mặt hàng lỗ, hàng sắp thiếu,
thuế sắp nộp...

4 Tệp lưu trong thư mục BaoCaoChuDN của
bộ sổ: BaoCao_ChuDN_năm_tháng.html.

Các bước

Lấy số từ đâu

Dòng tiền 4 tuần, nợ quá hạn theo thói quen
trả của từng khách (học từ lịch sử).

Lãi và tồn kho theo tham số của mục 01 và 02.

Sổ ghi chưa tới tháng gần nhất: tiền, công nợ
tính tại cuối tháng có số liệu, trang ghi rõ.

Lưu ý

Chỉ đọc sổ; số liệu ước tính, chưa kiểm toán.

Bấm Dữ liệu - Báo cáo chủ doanh nghiệp
(1 trang)...: trang mở ngay trên trình duyệt.

1

Bấm In / lưu PDF (Ctrl + P - Lưu dưới dạng
PDF).

2

Gửi tệp PDF cho chủ doanh nghiệp - phần
mềm không tự gửi.

3
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05 Giá thành: trình tự 7 bước GĐ161 · GĐ165

Đèn màu cho biết tháng này còn thiếu bước nào

Mở ở đâu: Màn hình chính › biểu tượng Giá thành ›

Trình tự giá thành tháng

Hình 5.1 - Màn hình Giá thành (bố cục GĐ165 dựng từ hình của phần mềm; nội
dung các dòng là ví dụ).

Chú thích hình

1 Ô Tháng và nút Kiểm lại (bấm sau khi sửa
số liệu).

2 7 bước 0 - 6, làm từ trên xuống; bước cần
làm đầu tiên tô nền xanh, chữ đậm.

3 Chấm màu ở góc vòng tròn: xong cần
xem thiếu không áp dụng.

4 Nút Làm bước này mở đúng màn hình của
bước.

5 Cột phải Danh mục xếp theo thứ tự bước;
Phân loại lô, Danh sách lô, Dở dang đầu kỳ
là mục con.

7 bước một tháng

Lưu ý

Màn hình chỉ đọc sổ; chỉ ghi loại hình sản xuất
khi anh / chị chọn ở bước 0.

Thiếu hình giao diện thì chỉ mất hình, nút vẫn
bấm được.

0. Loại hình sản xuất (1 lần): hàng loạt
theo điện / hàng loạt / theo đơn hàng / gia
công - bấm Chọn...

1

1. Hồ sơ định mức (1 lần): nguyên liệu
chính, cách chia chi phí chung.

2

2. Định mức NVL theo mã (hoặc tự động,
hoặc theo tỷ lệ giá bán - mục 07).

3

3. Chi phí tháng (154) đã ghi đủ chưa.4

4. Sản lượng thành phẩm tháng.5

5. Tính và ghi giá thành (Kết chuyển thành
phẩm - mục 08).

6

6. Kiểm tra kết quả: Báo cáo kiểm tra giá
thành (mục 06).

7
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06 Báo cáo kiểm tra giá thành GĐ161 · GĐ163

Giá thành so giá bán, kỳ này so kỳ trước, so mục tiêu

Mở ở đâu: Giá thành › Danh mục ›

6. Báo cáo kiểm tra giá thành

KiemTra_GiaThanh_tháng_giờ.xlsx (số mẫu)

A B C D E F

1
Mã
TP

Giá thành/
ĐVT

Giá bán/
ĐVT

1 Tỷ lệ
%

2 Lãi gộp/
ĐVT

3 NVL % giá
bán

2 TP01 18.400 24.000 76,7 5.600 58,1

3 TP02 31.900 30.500 104,6 -1.400 81,0

4 TP03 0 12.000 0 12.000 0

5 TP04 9.050 12.900 70,2 3.850 49,6

TongQuan GiaThanh_GiaBan KyNay_KyTruoc TheoThang MucTieu Can

Hình 6.1 - Sheet GiaThanh_GiaBan: TP02 giá thành cao hơn giá bán, TP03 giá
thành bằng 0.

Các sheet chính (KiemTra_GiaThanh.xlsx + trang HTML)

GiaThanh_GiaBan: giá thành / ĐVT, giá bán / ĐVT, tỷ lệ, lãi
gộp, tỷ lệ NVL / NC / SXC trên giá bán, giá vốn xuất bán.

KyNay_KyTruoc: so tháng gần nhất có sản xuất, tách NVL /
nhân công / chung.

MucTieu (GĐ163): thực tế so tỷ lệ mục tiêu đã khai ở mục
07.

CanhBao: giá thành bằng 0, cao hơn giá bán, lãi mỏng, đổi
trên 25% (nhiều mã cùng đổi một mức thì gộp một dòng),
lệch mục tiêu trên 20%.

Chú thích hình

1 Tỷ lệ % = giá thành / giá bán; trên 100% là
bán dưới giá thành (tô đỏ).

2 Lãi gộp / ĐVT = giá bán - giá thành; âm tô
đỏ.

3 NVL % giá bán: so với tỷ lệ mục tiêu đã khai
ở mục 07 (sheet MucTieu). Dòng giá thành
bằng 0 (TP03): kiểm tra chi phí tháng, phiếu
kết chuyển.

Các bước

Đọc cảnh báo thế nào

Giá thành bằng 0: thường do chưa có chi phí
tháng hoặc chưa ghi phiếu kết chuyển.

Cao hơn giá bán: xem lại định mức NVL,
phân bổ chi phí chung, hoặc giá bán thật sự
thấp.

Đổi trên 25% so kỳ trước: giá NVL đổi, sản
lượng ít làm chi phí chung / ĐVT tăng.

Lưu ý

Chỉ đọc sổ, dùng số của các phiếu kết chuyển
đã ghi.

Chọn tháng ở màn hình Giá thành (mục 05).1

Bấm 6. Báo cáo kiểm tra giá thành ở cột
Danh mục (hoặc nút Làm bước này của
bước 6).

2

Mở sheet CanhBao trước; mã nào đỏ thì
quay lại bước tương ứng (định mức, chi phí,
sản lượng).

3

Sửa xong: Kết chuyển thành phẩm - Ghi lại,
rồi lập lại báo cáo.

4
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07 Định mức theo tỷ lệ giá bán GĐ163

Có giá bán là có định mức - AI đề xuất sẵn tỷ lệ

Mở ở đâu: Giá thành › Danh mục ›

2. Định mức theo tỷ lệ giá bán

Hình 7.1 - Màn hình Định mức theo tỷ lệ giá bán (bố cục, số mẫu).

Hai cách khai là một bộ số

Cách 1: giá vốn = 75% giá bán; trong đó NVL / nhân công /
chung = 70 / 15 / 15 (% giá vốn).

Cách 2: gõ thẳng NVL / nhân công / chung theo % giá bán:
52,5 / 11,25 / 11,25.

Lượng NVL / 1 ĐVT = giá bán x %NVL x cơ cấu / đơn giá
NVL, chia hao hụt.

Chú thích hình

1 Áp dụng cho: Toàn bộ sổ, Lô sản xuất hoặc
Một mã thành phẩm - cấp mã thay cấp lô, lô
thay sổ.

2 Hiệu lực từ tháng: dùng từ tháng đó trở đi
(phiên bản tháng).

3 Ô tỷ lệ: mở màn hình là có số AI đề xuất
(thực tế 3 tháng gần nhất, sản phẩm tương
tự hoặc mẫu theo loại hình).

4 Lưu tỷ lệ sau khi sửa; tỷ lệ trên 100% bị tô
đỏ, không lưu.

5 Đề xuất định mức rồi Ghi định mức...: kết
quả từng NVL Đạt / Cần xem / Không ghi.

Các bước

Lưu ý

Giá thành ghi sổ vẫn là chi phí thực tế; tỷ lệ là
mục tiêu và trọng số chia.

Lần đầu dùng: nên chạy thử trên bản sao sổ
trước.

Mã đang bán dưới giá thành: AI đề xuất trên
100% (đỏ, không lưu) - xem lại phân bổ / giá
bán rồi gõ tỷ lệ mục tiêu dưới 100%.

Định mức theo tỷ lệ giá bán —  ☐  ✕

Định mức NVL và chi phí sản xuất theo tỷ lệ giá vốn / giá bán
Khai tỷ lệ giá vốn trên giá bán cho cả sổ, từng lô sản xuất hoặc từng
mã...

1 Áp dụng cho: ▾Một mã thành phẩm Chọn mã...

TP02 - Sản phẩm B

2 Hiệu lực từ tháng: ▾09/2026

Đang áp dụng (cấp đầu tiên có hiệu lực): mã TP02 từ 09/2026

Cách khai: ▾Cách 1 - Giá vốn + cơ cấu NVL / nhân công / chung

3 Giá vốn = % giá bán: 75

trong đó NVL / nhân công / chung (% giá vốn): 70 15

15

NVL / nhân công / chung (% giá bán): 52,5 11,25 11,25

4 AI đề xuất Lưu tỷ lệ Xoá tỷ lệ...

AI: thực tế 3 tháng gần nhất 74% - đề xuất 75 / 70 / 15 / 15

Mã Tên Giá bán

TP02 Sản phẩm B 30.500

TP04 Sản phẩm D 12.900

NVL Đơn
giá

Lượng
/ 1
ĐVT

Kết
quả

Hạt
nhựa
PP

26.000 0,598 Đạt

Bột
màu

180.000 0,004
Cần
xem

5 Đề xuất định mức Sửa cơ cấu NVL... Ghi định mức...

Mở Giá thành - Danh mục - 2. Định mức
theo tỷ lệ giá bán.

1

Chọn phạm vi và tháng hiệu lực; xem số AI
đề xuất, sửa nếu cần, bấm Lưu tỷ lệ.

2

Bấm Đề xuất định mức, xem lưới NVL; sửa
cơ cấu nếu một mã có nhiều NVL.

3

Bấm Ghi định mức... (hỏi xác nhận).4

Muốn chia nhân công / chung theo tỷ lệ: ở
Giá thành theo đối tượng chọn tiêu thức 5 -
Theo tỷ lệ giá bán.

5

Hướng dẫn sử dụng trực quan UNESCO XI + AI · bản GĐ169 · 09/10/2026 Trang 9 / 15



08
Kết chuyển thành phẩm, Sổ giá thành, Giá thành theo
đối tượng

GĐ166

Giao diện mới theo ảnh thiết kế - nút ở đâu

Mở ở đâu: Giá thành ›

4-5. Kết chuyển thành phẩm / 6. Sổ giá thành / 3. Phân bổ chi
phí theo đối tượng

Hình 8.1 - Tính giá thành / Kết chuyển thành phẩm (bố cục GĐ166 dựng từ hình
của phần mềm).

Hình 8.2 - Sổ giá thành.

Hình 8.3 - Giá thành theo đối tượng (TT133) có thanh điều hướng.

Nhận biết nhanh

1 Dải tiêu đề: biểu tượng lớn, tiêu đề, hộp
UNESCO AI có robot và 3 dòng gợi ý.

2 Kết chuyển thành phẩm: hàng nút dưới cùng
- Xem xanh, Ghi xanh lá, Xóa đỏ; khung Cân
đối AI - kiểm tra số liệu bên phải.

3 Sổ giá thành: ô Thành phẩm / Công trình
to, ô đang chọn tô xanh; nút Xem, In, Xuất
Excel, Trở về có biểu tượng.

4 Giá thành theo đối tượng: thanh điều
hướng bên trái (bấm mục nào mở chức
năng đó), đường dẫn Giá thành > màn hình
này ở trên.

5 Nút Đóng đổi thành Trở về: về bảng chọn
Giá thành.

Các bước một tháng (Kết chuyển thành
phẩm)

Lưu ý

Chức năng từng nút giữ nguyên như trước,
chỉ đổi giao diện.

Cửa sổ hẹp (dưới khoảng 840 điểm ảnh) thì
thanh điều hướng ẩn, màn hình xếp như cũ.

Tắt giao diện mới: không cần - thiếu hình thì
chỉ mất hình, nút vẫn bấm được.

Chọn Tháng, kho thành phẩm, tài khoản chi
phí (thường đã điền sẵn).

1

Bấm Xem - đọc khung Cân đối AI: NVL
thiếu theo định mức, điện theo sản lượng.

2

Thiếu NVL: nút Xu ly NVL thieu... trong
khung Cân đối AI (điều chuyển, NVL thay
thế, hoá đơn chưa nhập kho...) - chỉ làm khi
anh / chị xác nhận.

3

Bấm Ghi; xong hiện tóm tắt tháng. Sửa số
tháng trước: Ghi lại toàn bộ năm (hỏi xác
nhận).

4
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09 Xuất 01/GTGT tự lấy số kỳ trước GĐ162

Không còn hộp chọn tệp - [22] và người ký tự điền

Mở ở đâu: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử ›

Báo cáo & nhật ký › Thuế GTGT › Xuất 01/GTGT…

Hình 9.1 - Thẻ Báo cáo & nhật ký (chữ đúng của phần mềm).

Chú thích

1 Chọn kỳ (tháng / quý) ở ô Kỳ, bấm Xuất
01/GTGT….

2 [22] = [43] tờ khai kỳ trước, điền thẳng -
dòng nguồn ghi rõ lấy ở đâu (HTKK trên
máy, tờ khai lưu trữ, Hồ sơ thuế...).

3 Sửa [22]... chỉ khi tờ khai đã nộp có [43]
khác số phần mềm tìm thấy.

4 Khai một lần thư mục tờ khai đã nộp - lần
sau không phải chọn tệp.

5 Phần mềm không tự tìm thấy HTKK: Chỉ
đường HTKK (chọn HTKK.exe).

Lưu ý

Công ty khai QUÝ mà chọn một tháng: phần
mềm hỏi đổi sang quý.

Không ký, không nộp thay. Tệp sai lược đồ
HTKK hoặc số chưa cân đối thì không giao.

Hình 9.2 - Xem trước 01/GTGT (số mẫu).

Các bước

Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước

Xuất 01/GTGT tự lấy số liệu kỳ trước từ các nguồn này:
[22] = [43] tờ khai kỳ trước, người ký, ngành nghề...

4 Thư mục chứa tờ khai đã nộp (XML / ZIP): (chưa
chọn)

Nhập một tờ khai 01/GTGT đã nộp...

Tệp BCTC năm 2025 làm cơ sở lập năm nay: (tự tìm)

Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST cho năm 2026...

5 Chỉ đường HTKK (chọn HTKK.exe) - hiện:
F:\HTKK\Project\HTKK.exe

... (người ký, xem tờ khai tìm thấy, bỏ đường dẫn)

Đồng ý Huỷ

Hình 9.3 - Hệ thống - Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước
(rút gọn).

Thông tin chung tự điền

Người ký, ngành nghề, tiểu mục theo tờ khai
kỳ trước.

Cơ quan thuế, địa chỉ, đại lý thuế theo HTKK
trên máy, thiếu thì theo tờ khai kỳ trước.

Người ký không có ở đâu: hỏi một lần cho bộ
sổ.

AI - Hoá đơn điện tử —  ☐  ✕

Tự động
xử lý

Danh sách
hoá đơn

Báo cáo &
nhật ký

Sổ phụ
ngân hàng

Cổng dịch
vụ công

XUẤT BÁO CÁO VÀ SỔ SÁCH - Kỳ: ▾Quý 3/2026 từ 01/07/2026

đến 30/09/2026

Xuất 1 lần (Excel / HTKK)… Xuất báo cáo và sổ sách…

Thuế GTGT

1 Xuất 01/GTGT…

Bảng kê mua vào

Bảng kê bán ra

Đối chiếu HĐĐT…

Thuế TNDN

Ước tính TNDN…

Kiểm tra khoá sổ…

Tờ khai QT 03/TNDN

Xuất XML 03/TNDN

... các nhóm khác không vẽ.

Xem trước tờ khai 01/GTGT —  ☐  ✕

XEM TRƯỚC TỜ KHAI 01/GTGT - QUÝ 3/2026

2 [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
45.300.000

Nguồn: tờ khai quý 2/2026 [43] - HTKK trên máy (không hỏi chọn tệp).

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước Chênh

[23] HHDV mua vào 1.820.400.000 1.611.000.000 +13%

[34] Doanh thu bán ra 2.410.000.000 2.180.000.000 +11%

[40] Còn phải nộp 0 0

[43] Chuyển kỳ sau 38.900.000 45.300.000 -14%

3 Sửa [22]... Kết xuất XML Đóng

Chọn kỳ, bấm Xuất 01/GTGT….1

Màn hình Xem trước: đọc dòng nguồn [22], khối So sánh
với tờ khai kỳ trước, cảnh báo đối chiếu.

2

Bấm Kết xuất XML, rồi Mở HTKK: tờ khai 01/GTGT đúng
kỳ - soát - Ghi.

3

Chưa có tờ khai kỳ trước: một ô [22] điền sẵn đề nghị (lần
xuất trước, chuyển tiếp theo sổ, hoặc số dư 133 - 3331).

4
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10 Thuế TNCN và Xem trước khi đưa vào HTKK GĐ164

Đủ bộ 05/KK, 05/QTT, 05-ĐKT-TH; soát trước khi chép vào HTKK

Mở ở đâu: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử ›

Báo cáo & nhật ký › Thuế TNCN

Hình 10.1 - Nhóm Thuế TNCN (dưới Thuế GTGT, Thuế TNDN).

Hình 10.2 - Màn hình Xem trước dùng chung cho mọi nút xuất XML HTKK (số
mẫu).

Chú thích

1 Tờ khai 05/KK-TNCN (quý): Excel theo kỳ
đang chọn; Xuất XML 05/KK-TNCN: xem
trước rồi đưa vào HTKK.

2 Quyết toán 05/QTT-TNCN cả năm tài chính
kèm bảng kê 05-1, 05-2, 05-3; Xuất XML đối
chiếu tổng 05/KK các quý.

3 Dòng [!]  phải xem, [?]  nên kiểm tra, [i]

thông tin.

4 Đưa vào HTKK: chỉ lúc này tờ khai mới
được chép vào HTKK (còn [!] thì hỏi lại).

Các bước

Màn hình Xem trước kiểm gì

So kỳ trước (Hồ sơ thuế, tờ khai lưu trữ,
HTKK trên máy theo MST, lần xuất trước) - [?]
khi biến động từ 50% và từ 10 triệu.

Số chuyển kỳ: B01 số đầu năm, B02 / B03 cột
năm trước, 01/GTGT [22] = [43].

Kiểm chéo trong kỳ: tài sản = nguồn vốn, B03
[70] = B01 [110], 03/TNDN [A1] = B02 [50],
05/QTT [31] = tổng [29] các 05/KK.

Kỳ này đã có trong HTKK: báo, không ghi đè;
đã nộp: nhắc khai bổ sung.

Lưu ý

Từ quý 3/2026 mẫu theo Thông tư 89/2026;
XML lập theo khuôn HTKK đang nhận.

05/KK quý nộp chậm nhất ngày cuối tháng
đầu quý sau.

AI - Hoá đơn điện tử —  ☐  ✕

Tự động
xử lý

Danh sách
hoá đơn

Báo cáo &
nhật ký

Sổ phụ
ngân hàng

Cổng dịch
vụ công

XUẤT BÁO CÁO VÀ SỔ SÁCH - Kỳ: ▾Quý 3/2026 từ 01/07/2026

đến 30/09/2026

Xuất 1 lần (Excel / HTKK)… Xuất báo cáo và sổ sách…

Thuế GTGT

Xuất 01/GTGT…

Bảng kê mua vào

Bảng kê bán ra

Đối chiếu HĐĐT…

Thuế TNDN

Ước tính TNDN…

Kiểm tra khoá sổ…

Tờ khai QT 03/TNDN

Xuất XML 03/TNDN

Báo cáo tài chính

B01 Tình hình TC…

B02 Kết quả KD

B03 Lưu chuyển
tiền…

B09 Thuyết minh

Nghĩa vụ Nhà nước

Soát công thức
BCTC

XML HTKK BCTC

Nhập HTKK theo
MST...

Thuế TNCN

1

Tờ khai
05/KK-
TNCN
(quý)

Xuất XML
05/KK-TNCN

Quyết toán
05/QTT-TNCN

2

Xuất
XML

05/QTT-
TNCN

Đăng ký thuế
NLĐ 05-ĐKT-

TH

Đối chiếu
TNCN với sổ

... nhóm Sổ kế toán, Chứng từ kế toán ở bên phải (không vẽ).

Xem trước khi đưa vào HTKK —  ☐  ✕

XEM TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO HTKK - 05/QTT-TNCN NĂM 2025

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước Chênh lệch Tỷ lệ

[16] Số người 24 19 +5 +26%

[23] Tổng thu nhập 2.164.000.000 1.702.000.000 +462.000.000 +27%

[31] Thuế đã khấu trừ 41.200.000 35.900.000 +5.300.000 +15%

[!]  [31] khác tổng [29] các 05/KK trong năm: 41.200.000 / 40.600.000
[?]  [23] biến động từ 50% ... (không có)
[i]  Kỳ trước: tờ khai năm 2024 - thẻ Hồ sơ thuế (đã nộp)

Mở Excel so sánh Mở tệp báo cáo 4 Đưa vào HTKK

Đóng

Chọn kỳ (quý cho 05/KK, năm tài chính cho
05/QTT).

1

Bấm nút Xuất XML của tờ khai: tờ khai lập
vào thư mục mới, chưa vào HTKK.

2

Đọc các dòng [!] trước; sai thì Đóng, sửa sổ
/ bảng lương rồi xuất lại.

3

Bấm Đưa vào HTKK, rồi Mở HTKK để soát
và ghi.

4
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11 Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST GĐ168

Một lần đọc thay cho nhập từng mẫu: số dư, chuyển kỳ, BCTC năm trước

Mở ở đâu: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử › Báo cáo & nhật ký › Báo cáo tài chính › Nhập HTKK theo MST...

Hình 11.1 - Nút mới ở ô trống nhóm Báo cáo tài chính (viền vàng). Cũng có ở Hệ thống - Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước.

Chú thích

1 Bấm Nhập HTKK theo MST... - phần mềm hỏi trước (chưa
ghi gì) rồi đọc một lần mọi tờ khai của MST công ty.

2 Báo cáo 6 phần; dòng [!]  số dư đầu năm của sổ lệch
HTKK.

3 Mở bảng chi tiết Excel NhapHTKK_2026.xlsx: sheet Tong
hop, Danh muc to khai, So du TK, So chuyen ky.

4 Ghi số liệu BCTC năm trước: qua hộp xem trước của Số
liệu năm trước BCTC, bấm Đồng ý mới ghi (số cũ sao lưu).

Các bước

AI - Hoá đơn điện tử —  ☐  ✕

Tự động xử lý Danh sách hoá đơn Báo cáo & nhật ký Sổ phụ ngân hàng Cổng dịch vụ công

XUẤT BÁO CÁO VÀ SỔ SÁCH - Kỳ: ▾Quý 3/2026 từ 01/07/2026 đến 30/09/2026

Xuất 1 lần (Excel / HTKK)… Xuất báo cáo và sổ sách…

Thuế GTGT

Xuất 01/GTGT…

Bảng kê mua vào

Bảng kê bán ra

Đối chiếu HĐĐT…

Thuế TNDN

Ước tính TNDN…

Kiểm tra khoá sổ…

Tờ khai QT 03/TNDN

Xuất XML 03/TNDN

Báo cáo tài chính

B01 Tình hình TC…

B02 Kết quả KD

B03 Lưu chuyển tiền…

B09 Thuyết minh

Nghĩa vụ Nhà nước

Soát công thức BCTC

XML HTKK BCTC

1 Nhập HTKK theo MST...

... các nhóm khác không vẽ.

Mở sổ của năm tài chính cần nhập (bộ sổ đã
khai MST công ty).

1

Bấm nút, đọc hộp hỏi, chọn Yes.2

Đọc tóm tắt; mở báo cáo hoặc Excel; xử lý
dòng [!] trước.

3

Có BCTC năm trước: chọn Ghi số liệu
BCTC năm trước, xem trước, Đồng ý.

4
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11 Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST (tiếp) GĐ168

NHẬP TOÀN BỘ DỮ LIỆU HTKK THEO MÃ SỐ THUẾ - NĂM TÀI CHÍNH 2026
Chỉ đọc HTKK và sổ: chưa ghi gì vào sổ, không sửa HTKK.

1. DANH MỤC TỜ KHAI TRÊN HTKK CỦA MÃ SỐ THUẾ
   1.396 tệp, 927 tờ khai (gộp các sheet phụ lục), 41 bản bổ sung, 
...
   298 tệp bản sao dạng "tên (1).xml" bỏ qua - đọc tệp gốc như 
HTKK mở.
3. SỐ DƯ TÀI KHOẢN: CUỐI NĂM 2025 TRÊN HTKK - ĐẦU NĂM 2026 CỦA SỔ
[!] Số dư đầu năm của sổ khác số dư cuối năm trước trên HTKK ở 1 
TK: TK 411 sổ -90.000.000 / HTKK -100.000.000.
4. QUYẾT TOÁN TNDN NĂM 2025 (03/TNDN)
[i] 03/TNDN năm 2025: [A1] -30.000.000; lỗ còn được chuyển sang 
năm 2026: 30.000.000
5. THUẾ GTGT (01/GTGT): SỐ CHUYỂN KỲ
[i] 01/GTGT gần nhất: tháng 03/2026 (bổ sung lần 1): [43] 
1.300.000 -> [22] kỳ tháng 04/2026
[?] Năm 2026 chưa thấy tờ khai 01/GTGT trên HTKK trên máy / Hồ sơ 
thuế: tháng 02/2026

Hình 11.2 - Báo cáo NHAP_HTKK_2026.txt (rút gọn, số mẫu).

Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST

Đã đọc xong dữ liệu HTKK năm 2026: 927 tờ khai trên
HTKK của MST. 1 dòng [!] sai lệch phải xem, 1 dòng [?]
nên kiểm tra.

3 Mở báo cáo nhập HTKK (tệp văn bản)

Mở bảng chi tiết Excel (danh mục tờ khai, số dư TK, số
chuyển kỳ)

4 Ghi số liệu BCTC năm 2025 vào bộ sổ (xem trước, hỏi
Đồng ý)

Đóng

Đồng ý Huỷ

Hình 11.3 - Hộp chọn sau khi đọc.

Báo cáo 6 phần An toàn

Chỉ đọc HTKK (không sửa, không xoá tệp tờ
khai) và chỉ đọc sổ.

Số dư lệch: phần mềm không tự sửa - anh /
chị sửa ở màn hình số dư đầu kỳ.

Bản sao "tên (1).xml" do Windows / đồng bộ
để lại bị bỏ qua: đọc đúng tệp HTKK mở.

Danh mục tờ khai theo nhóm: số tờ khai, bản bổ sung,
mẫu cũ, kỳ đầu - cuối, thư mục chi nhánh.

1

BCTC năm trước (cột Năm trước B02 / B03, Số đầu năm
B01).

2

Số dư từng TK cuối năm trước trên HTKK so số dư đầu
năm của sổ.

3

03/TNDN năm trước: lỗ còn được chuyển sang.4

01/GTGT gần nhất: [43] sang [22] kỳ sau; kỳ trong năm
chưa thấy tờ khai.

5

05/KK-TNCN năm nay, 05/QTT-TNCN năm trước.6
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12
Nhận biết phần mềm mới, Quản lý công việc, Trợ
lý

GĐ166 ·
GĐ167

Biểu tượng sao, lịch việc và nơi tìm hướng dẫn

Logo sao UNESCO
Ngôi sao 5 cánh, đồng $ ở giữa - góc trái thanh tiêu

đề mọi màn hình, tệp UNESCO .exe, lối tắt Desktop /

Start, cửa sổ công cụ Python.

GĐ167 - một biểu tượng cho toàn phần mềm

Sau Full Compile + Make .exe, tệp UNESCO .exe mang
biểu tượng mới.

Logo sao cũng ở màn hình chính, hộp Giới thiệu, dải tiêu đề
màn hình module, Cổng DVC, trang web Trích xuất sổ phụ.

Lối tắt cũ trên Desktop có thể còn biểu tượng cũ tới khi
Windows làm mới bộ nhớ biểu tượng (hoặc tạo lại lối tắt).

Hình 12.1 - Quản lý công việc (GĐ137, GĐ145; giao diện GĐ166) - số mẫu.

Trợ lý AI - hỏi ngay trên màn hình

Rê chuột lên nút: khung Trợ lý giải thích nút đó
làm gì.

Bấm ? rồi bấm nút: xem hướng dẫn thay vì
chạy.

Phím F1: mở Trợ lý ở đúng màn hình đang
dùng; gõ không dấu cũng tìm được.

Mục Có gì mới (GĐ...) trong Trợ lý: tóm tắt
từng gói cập nhật.

Tài liệu kèm theo (thư mục chương trình)

HUONG_DAN_TRUC_QUAN_AI_UNESCO_X
I.pdf - tài liệu này.

TONG_HOP_TINH_NANG_AI_UNESCO_XI.p
df - toàn bộ tính năng AI theo nhóm.

TINH_NANG_UU_VIET_AI_UNESCO.pdf -
tính năng ưu việt, số liệu đo thật.

Trợ giúp - Hướng dẫn sử dụng: bản tổng hợp
HTML (có liên kết tới các tài liệu trên).

Sau mỗi gói cập nhật có đổi VB6

Quản lý công việc —  ☐  ✕

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC lịch việc phải làm theo tháng - quý - năm

Hạn Việc Trạng thái

20/10/2026 Tờ khai 01/GTGT tháng 09 còn 11 ngày

31/10/2026 05/KK-TNCN quý 3 còn 22 ngày

30/09/2026 Khoá sổ tháng 08 đã xong

Đóng VB6 (chọn No nếu hỏi lưu).1

Mở lại Sas.vbp.2

Full Compile - Save - Make .exe.3
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